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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /TTr - BTTTT

Dự thảo 5
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà Nội, ngày     tháng    năm 2008 


 TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện 
Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án Luật Tần số vô tuyến điện. Bộ Thông tin và Truyền thông xin kính trình Chính phủ về Dự án Luật Tần số vô tuyến điện như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. Sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng làm cho nhu cầu sử dụng phổ tần số vô tuyến điện ngày càng cao, tần số vô tuyến điện ngày càng trở nên quý hiếm, đòi hỏi phải được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn
Sự phát triển bùng nổ của thông tin vô tuyến ở Việt Nam trong thời gian thể hiện trên cả 3 phương diện dịch vụ, công nghệ và đối tượng sử dụng.
1.1. Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi các dịch vụ thông tin vô tuyến trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhu cầu sử dụng tần số ngày càng cao, đặc biệt trong một số băng tần có giá trị kinh tế cao.  
Trong giai đoạn từ năm 1990 trở về trước, việc sử dụng các hệ thống thông tin vô tuyến và sử dụng phổ tần số ở nước ta còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ tập trung vào các hệ thống thông tin vô tuyến quân sự, các hệ thống phát thanh, truyền hình, một số hệ thống dùng cho thông tin hàng hải, hàng không.

Từ những năm 1990 trở lại đây, đặc biệt từ sau năm 2000, bên cạnh việc được sử dụng trong các lĩnh vực truyền thống nêu trên, các hệ thống thông tin vô tuyến đã phát triển hết sức nhanh chóng, được ứng dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống xã hội: các hệ thống thông tin di động, các hệ thống truyền dẫn viba, các hệ thống thông tin vệ tinh dùng trong viễn thông; truyền hình tương tự, truyền hình số, truyền hình di động dùng trong phát thanh truyền hình; các hệ thống bộ đàm dùng cho các tàu, thuyền của ngư dân, dùng trong các doanh nghiệp taxi, bảo vệ, xây dựng, ở các siêu thị, sân bay, nhà hàng; các thiết bị công suất thấp dùng cho điều khiển mô hình, thiết bị nhận dạng vô tuyến, thiết bị y tế, điện thoại kéo dài, thiết bị đo và điều khiển từ xa, thiết bị giám sát, cảnh báo, thiết bị an ninh,...

Trong lĩnh vực viễn thông, sự xuất hiện của các hệ thống điện thoại di động đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường này. Tính đến tháng 5 năm 2008, số lượng thuê bao điện thoại di động của Việt Nam là 40 triệu, gấp gần 4 lần số thuê bao điện thoại cố định. Số lượng các tuyến viba truyền dẫn dùng cho các mạng viễn thông cũng tăng 10 lần trong vòng từ năm 2004 tới nay. Chỉ riêng năm 2008, đã có hơn 5000 tuyến vi ba yêu cầu cấp phép sử dụng. Các băng tần cho thông tin di động thế hệ thứ hai đã được cấp phép sử dụng hết, các vi ba truyền dẫn đã phải sử dụng đến băng tần rất cao.

Tháng 4 năm 2008, vệ tinh viễn thông đầu tiên của nước ta Vinasat-1 được đưa vào sử dụng, đánh dấu mốc quan trọng trong việc sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh của nước ta. 
Trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, số lượng các đài phát thanh, truyền hình được cấp phép sử dụng tần số tại thời điểm quý 1 năm 2008 đã gấp 3 lần so với năm 2000. Ngoài ra, hiện nay còn có hàng ngàn các hệ thống truyền thanh không dây đang được sử dụng tại các phường, xã trong cả nước. Tần số dành cho phát thanh, truyền hình đã trở nên hết sức chật chội. Ở nhiều khu vực không có khả năng ấn định và cấp phát thêm tần số cho truyền hình. Quỹ tần số dành để số hoá truyền hình còn rất ít, trong khi các đài PTTH vẫn tiếp tục phát triển các đài phát truyền hình tương tự.  
1.2. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin vô tuyến cho phép hội tụ công nghệ, hội tụ dịch vụ, đòi hỏi quan điểm hội tụ và linh hoạt trong quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện.

Các công nghệ thông tin di động, kể cả các công nghệ truy cập băng rộng xuất hiện với chu kỳ ngày càng nhanh. Các công nghệ vô tuyến băng thông rộng có thể cung cấp rất nhiều dịch vụ, ứng dụng, không chỉ đơn thuần là thoại, mà là internet di động, truyền hình di động. Điều đó đặt ra các yêu cầu mới về quy hoạch và quản tần số, vừa tạo điều kiện cho việc triển khai ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, vừa đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng phổ tần số cho cả hiện tại và tương lai.  
Sự phát triển của các công nghệ vô tuyến khác cũng đang diễn ra rất sôi nổi, trong đó có lĩnh vực phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, giao thông đường bộ, dự báo thời tiết. Hệ thống văn bản pháp luật và việc triển khai thực hiện trên thực tế phải tạo điều kiện thúc đẩy các công nghệ mới trong các lĩnh vực này.

1.3. Đối tượng sử dụng thiết bị vô tuyến điện ngày càng đa dạng và sự gia tăng các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thị trường thông tin vô tuyến, dẫn đên mối quan hệ trong lĩnh vực sử dụng tần số vô tuyến điện phức tạp hơn, cần có những phương thức quản lý, cấp phép sử dụng tần số phù hợp hơn.

Cùng với việc được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đối tượng sử dụng thiết bị vô tuyến điện từ việc chỉ giới hạn trong một số tổ chức, doanh nghiệp của Nhà nước đã và đang được mở rộng sang các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đủ các thành phần kinh tế.

Trong các lĩnh vực đem lại lợi ích kinh tế cao, đồng thời cũng là khu vực sử dụng nhiều tần số vô tuyến điện như thông tin di động, phát thanh truyền hình, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham  gia. Trong lĩnh vực viễn thông, nếu như trước năm 2000 gần như chỉ có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), thì nay Việt Nam đã có tới 07 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động. 
Trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, ngoài Đài truyền hình Việt Nam nay đã có thêm Tổng công ty truyền thông đa phương tiện được phép triển khai dịch vụ truyền hình trên toàn quốc. Dự kiến, từ nay tới năm 2020 sẽ có thêm các tổ chức sẽ tham gia vào lĩnh vực này.

2. Hoạt động quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cần phải tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và phù hợp với  xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
Trong những năm qua công tác quản lý phổ tần số vô tuyến điện đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển thông tin vô tuyến ở Việt Nam. 
2.1.Công tác quy hoạch tần số đuợc chú trọng và triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn chưa hết phụ thuộc hiện trạng sử dụng. 
Quy hoạch phổ tần số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thường xuyên được cập nhật theo kết quả các hội nghị vô tuyến thế giới. Trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quy hoạch băng tần cho thông tin di động, Quy hoạch phân kênh cho các nghiệp vụ cố định, Quy hoạch kênh tần số cho phát thanh, truyền hình,… Nhờ đó thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ vô tuyến mới được áp dụng trong mọi lĩnh vực. Các công nghệ thông tin di động mới, công nghệ truy cập vô tuyến băng rộng đều có băng tần để triển khai ở Việt Nam.

Mặc dù vây, trong một số nghiệp vụ như phát thanh, truyền hình tình trạng quy hoạch phải phụ thuộc nhiều hiện trạng sẵn có, chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để sắp xếp lại các đài phát thanh truyền hình nhằm đảm bảo sử dụng tần số hiệu quả hơn và tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh số hoá truyền hình. 
2.2. Việc ấn định, cấp phép tần số vô tuyến điện đã thực hiện kịp thời, tạo môi trường thuận lợi cho thông tin vô tuyến phát triển, nhưng cũng đang gặp một số khó khăn.

Trong lĩnh vực ấn định và cấp phép tần số, nếu như năm 1994 Cục Tần số vô tuyến điện mới chỉ tiếp nhận và xử lý hơn 2100 hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện của các tổ chức, cá nhân, thì con số của năm 2007 là 22500, tăng gần 11 lần. Cụ thể trong năm 2007 đã cấp phép cho khoảng 1200 mạng vô tuyến dùng riêng, 8000 tuyến truyền dẫn vi ba, 600 trạm vệ tinh mặt đất, 853 đài phát hình, 1022 trạm phát thanh, 1816 đài tàu biển, hơn 8000 máy thu - phát sóng HF trên phương tiện nghề cá. Trong lĩnh vực thông tin di động, việc cấp phép và cung cấp đủ băng tần cho 07 doanh nghiệp đã tạo ra môi trường cạnh tranh, thúc đẩy thị trường phát triển nhanh chóng. Hiện nay, việc cấp phép các băng tần dành cho thông tin di động thế hệ 3 (3G) đang được tiến hành và dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 1 năm 2009.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi có những quy định cụ thể hơn về nhiều vấn đề như thu hồi giấy phép, đền bù giải phóng băng tần, vấn đề cấp phép cho những băng tần có giá trị cao nhưng số lượng giấy phép ít số lượng doanh nghiệp mong muốn được cấp, thời gian giải quyết cấp phép cho số lượng hồ sơ đột xuất đến nhiều.

2.3. Công tác kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng tần số đã phát hiện các vi phạm, xử lý tốt các vụ can nhiễu, nhưng cần có quy định rõ hơn về trách nhiệm của người sử dụng tần số vô tuyến điện và nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật của cơ quan quản lý tần số.

Trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng tần số, các dải tần HF, VHF, UHF đã được kiểm soát thường xuyên, hoạt động kiểm tra định kỳ và kiểm soát lưu động được triển khai tại tất cả các tỉnh thành trên địa bàn cả nước. Trong những năm qua, cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện đã xử lý thành công hàng trên 800 vụ can nhiễu, phát hiện và xử lý trên 9000 vụ vi phảm các quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện.

Trong vấn đề kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý can nhiễu, chế tài để người sử dụng tần số vô tuyến phối hợp với cơ quan quản lý còn yếu, dẫn đến việc tìm nguyên nhân gây nhiễu mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng tới hoạt động, lợi ích của người sử dụng khác. 
2.4. Việc phân bổ băng tần cho an ninh, quốc phòng đã được tiến hành, tuy nhiên cần có quy định rõ hơn để nâng cao việc phối hợp quản lý phổ tần số vô tuyến điện. 
Việc phân bổ băng tần phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh đã được đề cập lần đầu trong Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và cho tới nay đã hoàn thành cho dải tần số 9 kHz – 470 MHz.

Tuy nhiên, kinh nghiệm thực hiện những năm qua cho thấy, do đặc thù của ngành quốc phòng và an ninh, cần có thêm các quy định chi tiết của pháp luật để việc phối hợp sử dụng, quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện được tốt hơn.

2.5. Việc bảo vệ lợi ích quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh đã được tăng cường thông qua công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện nhưng cần thúc đẩy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số.

Nhờ tổ chức tốt hoạt động phối hợp quốc tế trong quản lý tần số, Việt Nam đã đăng ký được quyền sử dụng một số băng tần số tại vị trí quỹ đạo 132(Đông và một số quỹ đạo khác, tạo tiền đề để phóng thành công vệ tinh Vinasat-1, cũng như dự án tiếp theo. Ngoài ra, công tác đăng ký tần số quốc tế cho các đài hàng không, hàng hải và đài truyền hình đã được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo vệ hoạt động các đài này, cũng như có thêm được tần số giành cho Việt Nam. 
Tuy nhiên, các hoạt động trên chủ yếu do cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành. Để bảo vệ tốt hơn lợi ích về tần số vô tuyến điện của Việt Nam, kinh nghiệm từ dự án Vinasat cũng như kinh nghiệm của các nước cho thấy cần thúc đẩy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số tuyến điện trong việc tham gia các hoạt động hợp tác, đăng ký tần số quốc tế. 
3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện còn nhiều bất cập cần tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả quản lý
3.1.Từ năm 2002 đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vô tuyến điện đã không ngừng được hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. 
Pháp lệnh Bưu chính viễn thông (trong đó có một phần quy định về tần số vô tuyến điện), được ban hành năm 2002, cùng với các Nghị định 24/2004/NĐ-CP về tần số vô tuyến điện; Nghị định 142/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện, Nghị định số 75/2003/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Quyết định 336/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia" đã thể hiện được những tư duy mới về quản lý tần số như phân bổ băng tần cho an ninh quốc phòng, cấp phép băng tần, quản lý tương thích điện từ…, phản ánh được yêu cầu quản lý sâu rộng hơn và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tần số. 
3.2. Một số tồn tại, bất cập trong hệ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Cụ thể là:

- Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam có các yêu cầu về minh bạch hoá  các chính sách quản lý, cấp phép tài nguyên tần số vô tuyến điện và thành lập cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành độc lập.

- Trong mối quan hệ giữa Nhà nước và đối tượng quản lý, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước và đối tượng quản lý mà chưa qui định rõ trách nhiệm và mối quan hệ pháp lý giữa các đối tượng quản lý với nhau, cũng như chưa qui định vị trí, trách nhiệm của Nhà nước trong việc điều chỉnh mối quan hệ này. Các đối tượng quản lý chưa có sự ràng buộc pháp lý trong việc phối hợp với nhau để đảm bảo khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất phổ tần số vô tuyến điện.

- Nguyên tắc cấp phép tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông cũng như các nghị định hướng dẫn hiện nay vẫn dựa trên hình thức “cấp, phát”. Đối với các băng tần có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng tần số của tổ chức, doanh nghiệp mong vượt quá khả năng đáp ứng, thì việc cấp phép như vậy là chưa phù hợp với nguyên tắc cấp phép nguồn tài nguyên quý hiếm trong nền kinh tế thị trường. Vấn đề mức đền bù khi thu hồi giấy phép trước thời hạn được tính trên khấu hao thiết bị mà không tính đến các thiệt hại khác cũng cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, các quy định hiện hành trong việc cấp phép sử dụng tần số vô tuyến cũng cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết.

- Do sự phát triển và ứng dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị vô tuyến điện không chỉ trong lĩnh vực viễn thông mà trong mọi mặt của đời sống xã hội nên các mối quan hệ, xung đột lợi ích liên quan đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện ngày càng phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu cần xác định rõ hơn trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý phổ tần số  và thiết bị vô tuyến điện, trong đó có việc sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thiết bị vô tuyến điện, cũng như trách nhiệm của người sử dụng.

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh là hai lĩnh vực sử dụng một lượng lớn phổ tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, cho tới nay trong Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông, cũng như Nghị định 24/2004/NĐ-CP vấn đề này vẫn còn chưa được quy định chặt trẽ, nên quá trình quản lý, phối hợp sử dụng tần số vô tuyến điện giữa các Bộ, ngành còn gặp khó khăn. 
4. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thấy rằng nhiều nước ban hành luật vô tuyến điện hoặc luật tần số vô tuyến điện và ở các nước đó các dịch vụ thông tin vô tuyến phát triển rất mạnh mẽ
 Để quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên tần số và thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ thông tin vô tuyến điện trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển, nhiều nước như Nhật bản, Hàn quốc, Úc, Đan mạch… đã ban hành Lụât vô tuyến điện hoặc Luật Tần số vô tuyến điện. Các luật này quy định chi tiết các vấn đề về quy hoạch, cấp phép, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng, trách nhiệm của cơ quan quản lý tần số, các quy định về tài chính, kỹ thuật và quan hệ quốc tế có liên quan. Luật tần số vô tuyến điện đã có tác dụng rất tích cực trong việc phát triển thông tin vô tuyến điện nói riêng và các lĩnh vực kinh tế xã hội của ccá nước nói trên.
5. Kết luận

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Tần số vô tuyến điện là yêu cầu khách quan nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên tần số, phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. Mục tiêu xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện 
Xuất phát từ một số hạn chế nêu trên, việc xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau đây:

1.1. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định trong lĩnh vực này, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế từ thực tế quản lý trong thời gian qua.

1.2. Xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch từ việc lập quy hoạch, các tiêu chuẩn kỹ thuật đến việc cấp phép, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật. Từng bước thiết lập hình thức quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả phổ tần thông qua các hình thức đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tần số, băng tần số vô tuyến điện. Mặt khác phải đảm bảo Việt Nam có thể chủ động hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến điện.

1.3. Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện; bảo vệ lợi ích quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng dự án Luật nêu trên cần quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

2.1.  Thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 
2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Dự thảo Luật phải đảm bảo quy trình, thủ tục cấp phép phù hợp, công khai, minh bạch, chính xác, đơn giản và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức xin cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 
2.3. Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện trong thời gian qua nhằm kế thừa và pháp điển hóa các quy định hiện hành còn phù hợp với thực tiễn, giải quyết những bất cập để đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai.

2.4. Tập trung qui định các vấn đề về nguyên tắc, các chính sách vĩ mô trong các quan hệ về quản lý và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh nhằm phát triển mạng thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

2.5. Minh bạch hoá các chính sách về quản lý, cấp phép tần số vô tuyến điện theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Khuyến khích phát triển các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, viễn thông và xu hướng hội tụ viễn thông di động với viễn thông cố định.

2.6. Tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm của các nước có hệ thống pháp luật về tần số vô tuyến điện hoàn chỉnh, hiệu quả, tiến bộ và vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Rà soát các văn bản pháp luật về tần số vô tuyến điện; tổ chức nghiên cứu khoa học, tham khảo kinh nghiệm của các nước có hệ thống quản lý tần số vô tuyến điện hiệu quả, tiến bộ.

2. Khảo sát về thực trạng sử dụng tần số vô tuyến điện và tình hình thực thi pháp luật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; khảo sát thực tế, trao đổi, làm việc, tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước như Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn quốc.

3. Xây dựng dự thảo Luật tần số vô tuyến điện đảm đúng quy trình theo pháp luật về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 3 lần tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp trực tiếp và bằng văn bản của các Bộ, ngành ở trung ương và các chủ thể chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Luật này.

IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện gồm 8 chương, 46 điều, với nội dung cơ bản sau đây:

1. Chương I “ Những quy định chung” 
Chương này gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, chi phối toàn bộ nội dung của Luật như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật và điều ước quốc tế; chính sách của Nhà nước; nội dung, trách nhiệm quản lý Nhà nước về tấn số vô tuyến điện, Cơ quan quản lý chuyên ngành; Thanh tra tấn số vô tuyến điện và những hành vi bị nghiêm cấm. 
Bản Dự thảo luật đã kế thừa các quy định về hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện tại các văn bản pháp luật hiện hành như Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông; Nghị định 24/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số VTĐ; Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 4/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện  thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Chương II “Quy hoạch tần số vô tuyến điện”
Chương này gồm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 12) trong đó xác định các nguyên tắc xây dựng quy hoạch; xác định các loại quy hoạch, việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; việc đền bù, giải phóng băng tần. 
Dự thảo kế thừa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quy hoạch tần số vô tuyến điện (như Nghị định 24/2004/NĐ-CP, Quyết định 336/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) đồng thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế của các văn bản này. Đặc biệt là việc đền bù giải phóng băng tần khi điều chỉnh quy hoạch đã được quy định cụ thể hơn nhằm giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua. 
3. Chương III “Quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện và tương thích điện từ”
Chương này gồm 3 điều (từ Điều 13 đến Điều 15) quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị vô tuyến điện; quản lý tương thích điện từ đối với các thiết bị điện, điện tử và đảm bảo an toàn bức xạ vô tuyến điện. 
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hoá, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; quy định các yêu cầu quản lý tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử.

4. Chương IV “Cấp phép tần số vô tuyến điện”

Chương này gồm 16 điều (từ Điều 16 đến Điều 31), trong đó quy định về cụ thể về thẩm quyền, điều kiện thủ tục cấp phép đối với ba hình thức cấp phép tần số là: cấp phép băng tần, cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, cấp phép sử dụng tần số và vị trí quỹ đạo vệ tinh; điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với các trường hợp được miễn cấp phép; xác định nguyên tắc xây dựng các mức phí tần số vô tuyến điện; đấu giá tuyển chọn quyền sử dụng tần số, băng tần số vô tuyến điện; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép. 
Điểm mới trong chương này là vấn đề về đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; bổ sung hình thức giấy phép tần số và quỹ đạo vệ tinh; vấn đề cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tấn số trong trường hợp việc cấp phép được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng tấn số.

5. Chương V “Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại”

Chương này gồm 7 điều (từ Điều 32 đến Điều 38) quy định đối tượng và trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; các hình thức kiểm tra; thủ tục xử lý nhiễu có hại; các biện pháp cụ thể để hạn chế nhiễu có hại, nguyên tắc chung để xử lý nhiễu có hại và quy định về việc bảo vệ chức năng hoạt động của thiết bị định hướng sóng vô tuyến điện.

6. Chương VI “Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh”

Chương này gồm 4 điều (từ Điều 39 đến Điều 42) trong đó xác định đối tượng cần đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và của các tổ chức, cá nhân trong vấn đề này để đảm bảo quyền lợi và chủ quyền quốc gia.

Nội dung bản Dự thảo quy định cụ thể hơn quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng tần số vô tuyến điện trong việc tham gia đăng ký, phối hợp tần số, quỹ đạo vệ tinh.

7. Chương VII “Quản lý và sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh”

Chương này gồm 3 điều (từ Điều 43 đến Điều 45) quy định việc phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quản lý sử dụng các băng tần được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu dùng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Điểm mới trong Dự thảo là quy định sử dụng tần số khi có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, chủ quyền quốc gia, trách nhiệm quản lý các băng tần được phân chia dùng riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh, vấn đề có cơ quan quản lý chuyên trách quản lý tần số của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; vấn đề quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.

8. Chương XIII “Điều khoản thi hành”

Chương này gồm 1 điều (Điều 46)  quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Luật và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
Trong quá trình xây dựng dự án Luật Tần số vô tuyến điện, đa số các ý kiến đóng góp đều nhất trí với cơ cấu và nội dung cơ bản của Luật. Tuy nhiên, còn có một số có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể là:

1. Các vấn đề liên quan tới quản lý Nhà nước:

1.1. Về vấn đề Uỷ ban tần số quốc gia. Có ý kiến đề nghị không quy định về việc thành lập Uỷ ban tần số quốc gia hay quy định rõ hơn vai trò, chức năng của Uỷ ban này. Ban soạn thảo luật thấy rằng, do đặc thù của lĩnh vực quốc phòng, an ninh ở nước ta, một số băng tần được dùng chung giữa các lĩnh vực dân sự, an ninh quốc phòng. Trong khi xây dựng các chính sách, quy hoạch tần số và trong quá trình sử dụng phải có sự phối hợp nhất định giữa các khối dân sự, an ninh và quốc phòng. Uỷ ban tần số được thành lập là để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về vấn đề phối hợp sử dụng phổ tần số giữa các lĩnh vực dân sự, quốc phòng và an ninh nhằm đảm bảo cho các hệ thống vô tuyến của của các bên hoạt động hiệu quả, không gây nhiễu lẫn nhau. Thực tế, Uỷ ban tần số đã hoạt động được 20 năm và có đóng góp thiết thực trong việc tư vấn, phối hợp hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị vẫn có quy định về Uỷ ban Tần số vô tuyến điện trong luật và giao cho Thủ tướng quy định chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Uỷ ban này.  
1.2. Về Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện. Có ý kiến đề nghị không quy định chức năng của Cơ quan này trong luật. Ban Soạn thảo thấy rằng việc ghi chức năng cơ bản của cơ quan quản lý chuyên ngành và giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nghiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành trong Luật là cần thiết và phù hợp với các yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt là phù hợp với cam kết của Việt Nam gia nhập WTO về thành lập các cơ quan quản lý chuyên ngành. Luật tổ chức Chính phủ cũng không hạn chế việc quy định chức năng của cơ quan quản lý chuyên ngành. Một số luật mới ban hành gần đây đều có quy định về cơ quan quản lý chuyên ngành như Luật Chứng khoán, Luật Điện lực, Luật Hàng không, Luật Năng lượng nguyên tử.

1.3. Về Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện. Có ý kiến đề nghị không quy định về thanh tra chuyên ngành tần số trong luật vì đã có quy định chung về Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Bạn soạn thảo thấy rằng, Luật Thanh tra và Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính chỉ có quy định về thanh tra bộ và thanh tra sở mà không có quy định về thanh tra thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành (cấp Cục, Tổng cục). Trong khi đó, việc xác định vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện chủ yếu phải thực hiện dựa trên kết quả đo đạc, phân tích của hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện của cơ quan quản lý chuyên ngành. Ngoài ra, do đặc thù truyền lan không phụ thuộc biên giới hành chính của sóng vô tuyến, các vi phạm và can nhiễu thường có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn phạm vi của một tỉnh, nằm ngoài phạm vi của thanh tra sở. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quy định trong luật việc thành lập tổ chức thanh tra tại cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện thanh tra chuyên ngành về tần số trong phạm vi cả nước.
2. Các vấn đề liên quan tới kinh tế - tài chính

2.1. Vấn đề phí sử dụng tần số. Có ý kiến đề nghị bỏ các khoản quy định nguyên tắc xác lập phí tần số. Ý kiến của Ban soạn thảo là phổ tần số là một tài nguyên nhưng không phải là tài nguyên thiên nhiên, sẵn có để khai thác mà chỉ sử dụng được thông qua các ứng dụng công nghệ và các hoạt động quản lý. Vì vậy, trong luật này cần xác lập các nguyên tắc chung về xác lập phí sử dụng tần số. Đối với các băng tần có giá trị kinh tế cao, việc cấp phép sẽ được thực hiện theo nguyên tắc đấu giá. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị có quy định về nguyên tắc xác lập phí trong luật.

2.2. Vấn đề đấu giá, thi tuyển tần số đối với các băng tần, kênh tần có giá trị thương mại cao. Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đề nghị quy định cụ thể các trường hợp thi tuyển, đấu giá. Ban soạn thảo thấy rằng, đấu giá tần số là một vấn đề mới, các băng tần, kênh tần nào được đem đấu giá hay thi tuyển phụ thuộc vào giá trị của nó ở thời điểm đó. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị để Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cho linh hoạt với từng thời điểm. 
3. Vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ

Vấn đề ban hành các quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia về đảm bảo an toàn bức xạ điện từ, Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm ban hành quy chuẩn an toàn bức xạ điện từ. Ban soạn thảo đề nghị giao rõ trách nhiệm ban hành quy chuẩn về an toàn bức xạ điện từ trong luật này vì vấn đề này đang đuợc xã hội rất quan tâm. Trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường và kinh nghiệm xây dựng Luật an toàn hạt nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giao cho Bộ Khoa học Công nghệ. Thực tế Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ điện từ (TCVN 3718-1:2005 - Quản lý an toàn trong bức xạ tần số radio).  
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện và những vấn đề cần xin ý kiến, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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